
Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

DO HĐND, UBND TỈNH LÀO CAI (TRƯỚC SÁP NHẬP) BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 271/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

A NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

1
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 

40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 
Về mức chi đảm bảo cho các hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

  điểm c khoản 3  Điều 
1 

 Được sửa đổi bởi Nghị 
quyết số 28/2024/NQ-
HĐND ngày 
06/12/2024 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, 
bổ sung Điều 1 của 
Nghị quyết số 
40/2016/NQ-
HĐND ngày 18/7/2016 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về mức chi đảm 
bảo cho các hoạt động 
kiểm soát thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai  

01/01/2025

2
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

22/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 
quy định nội dung, mức chi đảm bảo 
hoạt động giám sát, phản biện xã hội của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

khoản 1, Điều 2
Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐND 
ngày 08/7/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai Về 

08/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

tổ chức chính trị - xã hội và mức kinh 
phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

việc tiếp tục thực hiện, 
bãi bỏ một phần, bãi bỏ 
toàn bộ một số nghị 
quyết quy định về chính 
sách chi ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

3
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

03/2019/NQ-HDND ngày 10/7/2019 
Quy định một số nội dung mức chi hỗ 
trợ hoạt động khuyến công trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

khoản 17, Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐND 
ngày 08/7/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai Về 
việc tiếp tục thực hiện, 
bãi bỏ một phần, bãi bỏ 
toàn bộ một số nghị 
quyết quy định về chính 
sách chi ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

08/7/2025

4
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

 19/2019/NQ-HĐND ngày 
06/12/2019 về Bảng giá đất 5 
năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Khoản 6, khoản 8, tiêu 
đề khoản 13 Điều 1 
Quy định;
Khoản 2 Điều 2 Nghị 
quyết.
 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị quyết số 
06/2025/NQ- HĐND 
ngày 04/03/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của 
Bảng giá đất 05 

15/03/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

năm (2020 -2024) trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

5
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

 01/2020/NQ-HĐND ngày 
12/6/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 10/2019/NQ- HĐND ngày 
06/12/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai thông qua Bảng giá đất 
05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai 

Các phụ lục kèm theo 
Nghị quyết

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 06/2025/NQ- 
HĐND ngày 
04/03/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
nội dung của Bảng giá 
đất 05 năm (2020 -
2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

15/03/2025

 khoản 4, khoản 5 Điều 
11

Được sửa đổi bởi Nghị 
quyết số 04/2025/NQ-
HĐND ngày 
21/01/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, 
bổ sung một số quy 
định về phí, lệ phí tại 
các Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai

01/02/2025
6

Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 

06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 
Ban hành Quy định về các loại phí, lệ 
phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

 - Cụm từ “thị xã Sa Pa” 
tại điểm a khoản 5 Điều 
6; cụm từ “các huyện, 

Được sửa đổi, thay thế 
bởi Nghị quyết số 
15/2025/NQ- HĐND 

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

thị xã, thành phố” tại 
khoản 5 Điều 9; cụm từ 
“cấp huyện” tại Điều 
11; cụm từ “cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp 
huyện” tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 27 Quy 
định;
- Cụm từ “Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai 
cấp huyện” tại Nghị 
quyết. 

- Điểm c khoản 5 Điều 
6;  khoản 3 Điều 
26 của Quy định.

ngày 22/6/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
các nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định cơ chế, 
chính sách trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

7
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

18/2020/NQ- HĐND ngày 
04/12/2020 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của Nghị quyết số 
19/2019/NQ- HĐND ngày 
06/12/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 5 năm 
(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai và Nghị quyết số 0/2020/NQ- 
HĐND ngày 12/6/2020 Sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-
HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

- Khoản 1 Điều 1 Nghị 
quyết;
 - Các Phụ lục kèm theo 
Nghị quyết

Được sửa đổi, thay thế 
bởi Nghị quyết số 
06/2025/NQ- HĐND 
ngày 04/03/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của 
Bảng giá đất 05 
năm (2020 -2024) trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

15/03/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông 
qua Bảng giá đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

8
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 

22/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 Ban hành quy định chính 
sách đầu tư xây dựng đường giao 
thông nông thôn gắn với xây dựng 
nông thôn mới và lập quy hoạch chi 
tiết điểm dân cư nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

 Cụm từ “ngân sách 
cấp huyện” tại Điều 5, 
Điều 8, Điều 11, Điều 
17 của Quy định

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

9
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 

26/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 Ban hành quy định một 
số chính sách khuyến khích phát triển 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

 - Điều 5 của Quy định

Được sửa đổi, thay thế 
bởi Nghị quyết số 
15/2025/NQ-HĐND 
ngày 22/6/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
các nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định cơ chế, 
chính sách trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

10
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 
Về chính sách hỗ trợ khám, chữa 
bệnh cho người thuộc hộ nghèo; 
người dân tộc thiểu số vùng khó 
khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh 
con tại các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

Cụm từ “các cơ sở y tế 
của Nhà nước từ tuyến 
huyện trở lên” tại 
khoản 2 Điều 3

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

11
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

 22/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 Ban hành Quy định 
chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, 
viên chức nghỉ công tác theo nguyện 
vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 
máy, tinh giản biên chế trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025

khoản 1 Điều 6 và 
khoản 1 Điều 7 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 05/2025/NQ-
HĐND ngày 04/3/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Ban hành quy định 
chính sách hỗ trợ cán 
bộ, công chức không tái 
cử; hỗ trợ cán bộ, công 
chức, viên chức nghỉ 
hưu trước tuổi để thực 
hiện sắp xếp tổ chức bộ 
máy, nhân sự trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

04/3/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

12
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

27/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 Bổ sung, điều chỉnh, bãi 
bỏ một số  nội dung trong Bảng giá 
đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

Các Phụ lục kèm theo 
Nghị quyết

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 06/2025/NQ-
HĐND ngày 
04/03/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
nội dung của Bảng giá 
đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

15/03/2025

13
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

28/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 Quy định về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu 
giữa các cấp ngân sách ở địa phương; 
định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2022-2025 

 - Cụm từ: “địa bàn cấp 
huyện”, “địa bàn huyện 
(hoặc thị xã, thành phố” 
và “địa bàn cấp huyện 
hoặc địa bàn cấp xã” tại 
Điều 2; cụm từ “ngân 
sách cấp huyện” tại 
điểm b khoản 1 và 
khoản 5 Điều 11 Quy 
định. 
- Điều 4; Điều 13  

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị quyết số 
12/2025/NQ-HĐND 
ngày 22/06/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Quy định ban 
hành kèm theo Nghị 
quyết số 28/2021/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 
12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định về phân 
cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi; tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia các 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

khoản thu giữa các cấp 
ngân sách ở địa 
phương; định mức phân 
bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách địa 
phương tỉnh Lào Cai 
giai đoạn 2022-2025

14
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

30/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 Ban hành Quy định nội 
dung, mức chi đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao và các 
giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Cụm từ “cấp huyện” 
tại các điểm a khoản 1 
và điểm a, điểm b 
khoản 2 Điều 1 của 
Quy định

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

15
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

03/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ 

 Cụm từ “cấp huyện” 
tại Điều 3 của Quy 
định

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

16
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 
Ban hành Quy định một số nội dung 
về cơ chế thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

- Cụm từ “Ủy ban nhân 
dân cấp huyện” tại 
khoản 1 Điều 5; cụm từ 
“Ủy ban nhân dân 
huyện” tại điểm a, 
điểm c khoản 6 Điều 7; 
điểm b, c, d khoản 3 
Điều 14 của Quy định. 

Được sửa đổi, thay thế 
bởi Nghị quyết số 
15/2025/NQ- HĐND 
ngày 22/6/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
các nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định cơ chế, 
chính sách trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

01/7/2025

17
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

 08/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022 Quy định về nội dung, 
mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham 
dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với 
giáo dục phổ thông; hỗ trợ cho học 
sinh nội trú, bán trú, học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trong thời gian ôn tập 
thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 05/2025/NQ-
HĐND ngày 
16/10/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Quy định 
về nội dung, mức chi 
cho công tác chuẩn bị, 
tổ chức và tham dự các 
kỳ thi, cuộc thi, hội thi 
trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

16/10/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

 Cụm từ “các huyện, 
thị xã, thành phố (cấp 
huyện)” quy định tại 
khoản 4 Điều 3 của 
Quy định

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

18
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

14/2022/NQ- HĐND ngày 
18/10/2022 Ban hành quy định một 
số nội dung, mức chi thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai 

khoản 11 Điều 3 Quy 
định

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị quyết số 
02/2025/NQ-HĐND 
ngày 21/01/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung một số 
quy định về hỗ trợ nhà 
ở tại các nghị quyết 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lào Cai

01/02/2025

19
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

07/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao 
trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, 
thông tin điện tử, bản tin đối với các 

Cụm từ “Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao - 
Truyền thông cấp 
huyện” tại các điểm b 
khoản 1, điểm a khoản 

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai 

2, điểm g khoản 3 Điều 
1

bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

20
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

08/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ 
công tác quản lý, khai thác, bảo trì 
các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Cụm từ “các huyện, thị 
xã, thành phố (cấp 
huyện)” quy định tại 
điểm a, điểm b, khoản 1 
Điều 5 của Quy định

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

21
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

15/2023/NQ-HĐND ngày 
13/11/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của Quy định chính 
sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2021-2025 ban hành 
kèm theo Nghị quyết 
số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai

khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 05/2025/NQ-
HĐND ngày 
16/10/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Quy định 
về nội dung, mức chi 
cho công tác chuẩn bị, 
tổ chức và tham dự các 
kỳ thi, cuộc thi, hội thi 
trong lĩnh vực giáo dục 

16/10/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

và đào tạo trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

22
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

26/2023/NQ-HĐND ngày 
08/12/2023 Sửa đổi, bổ sung,  bãi bỏ 
một số nội dung của Bảng giá đất 05 
năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Các Phụ lục kèm theo 
Nghị quyết 

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 06/2025/NQ- 
HĐND ngày 
04/03/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
nội dung của Bảng giá 
đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

15/03/2025

23
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

02/2024/NQ-HĐND ngày 
29/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Bảng giá đất 05 năm 
(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

Điều 1 Nghị quyết

Được thay thế  bởi Nghị 
quyết số 06/2025/NQ- 
HĐND ngày 
04/03/2025 của HĐND 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của 
Bảng giá đất 05 
năm (2020-2024) trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

15/03/2025

24
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 

05/2024/NQ-HĐND ngày 05 
/7/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định về các loại phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đoạn “Quy định tại 
khoản 1 Điều 1 Nghị 
quyết này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị quyết số 
04/2025/NQ-HĐND 
ngày 21/01/2025 của 

01/02/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 
năm 2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai 

tháng 01 năm 2025.” tại 
khoản 3 Điều 2

HĐND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung một số 
quy định về phí, lệ phí 
tại các Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lào Cai

25
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

07/2024/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 
Quy định nhiệm vụ chi và một số 
mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

Cụm từ “cấp huyện” 
tại Điều 3 của Quy 

định

Được thay thế bởi Nghị 
quyết số 15/2025/NQ- 
HĐND ngày 22/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định 
cơ chế, chính sách trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

26
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

15/2024/NQ-HĐND ngày 22/8/2024 
Quy định chính sách hỗ trợ về nhà ở 
cho hộ người có công với cách mạng, 
hộ thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ 
cận nghèo giai đoạn 2024-2025 trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

điểm c khoản 1 Điều 3 
Quy định

Được sửa đổi bởi Nghị 
quyết số 02/2025/NQ-
HĐND ngày 
21/01/2025 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, 
bổ sung một số quy 
định về hỗ trợ nhà ở tại 
các nghị quyết của Hội 

01/02/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai

27
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh

26/2024/NQ-HĐND ngày 
06/12/2024 Quy định thẩm quyền 
quyết định quản lý, sử dụng tài sản 
công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Lào Cai

 - Điều 15;
 - Cụm từ “Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam các cấp 
tỉnh Lào Cai” tại điểm b 
khoản 1 Điều 2; cụm từ 
“Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện” tại khoản 
1 Điều 4, khoản 2 Điều 5, 
khoản 3 Điều 6, khoản 3 
Điều 7, khoản 3 Điều 8, 
khoản 3 Điều 9, khoản 2 
Điều 10, khoản 3 Điều 
11, khoản 3 Điều 12, 
khoản 4 Điều 14; cụm từ 
“giữa cấp tỉnh và cấp 
huyện, cấp xã” tại khoản 
2 Điều 7; khoản 2, khoản 
3 Điều 1, Điều 13 Nghị 
quyết. 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị quyết số 
02/2025/NQ-HĐND 
ngày 08/7/2025 của 
HĐND tỉnh Lào Cai 
Tiếp tục thực hiện, sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số nghị quyết quy định 
thẩm quyền quyết định 
trong quản lý, sử dụng 
tài sản công và mua 
sắm tài sản, hàng hóa, 
dịch vụ trong lĩnh vực 
khoa học công nghệ 
thuộc thẩm quyền ban 
hành của Hội đồng 
nhân dân tỉnh trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

01/7/2025

28
Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 

03/2025/NQ-
HĐND ngày 21/01/2025 Quy định 
một số chính sách đặc thù hỗ trợ khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

khoản 2 Điều 8 Nghị 
quyết

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị quyết số 
10/2025/NQ-
HĐND ngày 06/6/2025 
của HĐND tỉnh Lào 
Cai Sửa đổi, bổ sung 

06/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

khoản 2 Điều 8 Nghị 
quyết số 03/2025/NQ-
HĐND ngày 21 tháng 
01 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai Quy định một số 
chính sách đặc thù hỗ 
trợ khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

B QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

1 Quyết định của 
UBND tỉnh

63/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 
Ban hành quy định vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai

 - Khoản 4 Điều 3 Quy 
định.
- Cụm từ “Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn” tại Điều 3 
Quyết định; khoản 1, 
khoản 2 Điều 1; điểm a, 
điểm c khoản 1 Điều 2; 
điểm b khoản 3 Điều 2; 
điểm b khoản 4 Điều 2; 
khoản 12; khoản 13 
Điều 2; điểm b khoản 1 
Điều 3; Điều 4; Điều 5 
Quy định

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
31/2025/QĐ-UBND 
ngày 28/02/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 
63/2015/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai Ban hành Quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Lào Cai đã được 
sửa đổi một số điều theo 

01/3/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

Quyết định số 
10/2019/QĐ-UBND 
ngày 19/3/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai

2 Quyết định của 
UBND tỉnh

36/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 
năm 2016 Ban hành Quy định một số 
nội dung cụ thể về quản lý cây xanh đô 
thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 - Khoản 2; điểm c, 
điểm d khoản 3 Điều 
18; tên Điều 19; Điều 
20 Quy định;
 - Cụm từ “các huyện, 
thành phố” tại Điều 3 
Quyết định; 
- Cụm từ “huyện, thành 
phố” tại khoản 2 Điều 2, 
khoản 1 Điều 23; cụm từ 
“cấp huyện” tại khoản 2, 
khoản 3, khoản 7 Điều 2, 
Điều 7, khoản 2 Điều 8, 
khoản 2 Điều 9, khoản 1 
Điều 10, Điều 13, Điều 
15, điểm b, đ khoản 1 
Điều 18; cụm từ 
“phường, thị trấn” tại 
khoản 3 Điều 14, khoản 1 
Điều 15, tên khoản 1 
Điều 20;  cụm từ “ 
phường hoặc thị trấn” tại 

 Được sửa đổi, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

khoản 7 Điều 2; cụm từ 
“Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
hoặc Phòng Quản lý đô 
thị (gọi chung là Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng)” và 
cụm từ “Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng” tại điểm a khoản 
2 Điều 13; cụm từ “Sở 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn”  tại điểm 
b khoản 1, tên khoản 4 
Điều 18;  cụm từ “cán 
bộ” tại khoản 1 và khoản 
2 Điều 15; cụm từ “thông 
báo UBND phường hoặc 
thị trấn (có liên quan) để 
giám sát thực hiện” tại 
khoản 7 Điều 2;

- Cụm từ huyện (thành 
phố) tại Phụ lục I, II, 
III  ban hành kèm theo 
Quyết định.

3 Quyết định của 
UBND tỉnh

45/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 
Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật 
áp dụng cho vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai 

 - Điều 3 Quyết định; 
 - Cụm từ “Sở Giao 
thông vận tải - Xây 
dựng” tại Điều 5, Điều 
7 Quy định 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

4 Quyết định của 
UBND tỉnh

80/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 
Ban hành Quy định định mức hoạt động 
và một số mức chi đặc thù đối với Đội 
tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật 
quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc 
tỉnh Lào Cai

 - Khoản 2 Điều 2, Điều 
4, Điều 5, Điều 6,  Điều 
7, Điều 8. 
- Cụm từ “và một số mức 
chi đặc thù” và cụm từ 
“và Đội nghệ thuật quần 
chúng” tại  tên gọi, Điều 
1 Quyết định; tên gọi, 
Điều 1 của Quy định. 
- Quy định: “Quyết 
định số 293/QĐ-
TTg ngày 05/02/2013 
của Thủ tướng Chính 
phủ về việc hỗ trợ có 
mục tiêu của ngân sách 
Trung ương cho 23 
huyện có tỷ lệ hộ nghèo 
cao được áp dụng cơ 
chế, chính sách đầu tư 
cơ sở hạ tầng theo quy 
định của Nghị quyết số 

Được sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ, thay thế bởi Quyết 
định số 33/2025/QĐ-
UBND ngày 13/03/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung 
một số nội dung của 
Quyết định số 
80/2016/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai ban hành Quy định 
định mức hoạt động và 
một số mức chi đặc thù 
đối với Đội tuyên truyền 
lưu động và Đội nghệ 
thuật quần chúng cấp 
tỉnh, cấp huyện thuộc 
tỉnh Lào Cai

25/3/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

30a/2008/NQ-CP ngày 
27/12/2008 của Chính 
phủ về Chương trình hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh 
và bền vững đối với 62 
huyện nghèo” tại ý thứ 
nhất điểm a khoản 2 
Điều 3 Quy định.
- Cụm từ: “huyện, 
thành phố” tại Điểu 2 
Quyết định; điểm a, 
điểm b khoản 2 Điều 3 
Quy định.

5 Quyết định của 
UBND tỉnh

07/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 
Quy định về quản lý phương tiện thủy 
thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn 
hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 - Điều 3 Quyết định;
 - Điều 7, Điều 8 Quy 
định;
 - Cụm từ “huyện, thành 
phố” tại điểm a, điểm c 
khoản 1, điểm a khoản 
2 Điều 9;  cụm từ “Sở 
Giao thông vận tải” tại 
tên khoản 1 Điều 9, 
điểm a khoản 2 Điều 9, 
Điều 11;  cụm từ “thị 
trấn” tại khoản 2, khoản 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

4 Điều 6; Điều 11; cụm 
từ “Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố” 
tại khoản 1 Điều 
11;  Điều 8 Quy định;
 - Cụm từ “thị trấn” tại 
phụ lục 2 ban hành kèm 
theo Quyết định

6 Quyết định của 
UBND tỉnh

09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 
Quy định quản lý hoạt động thông tin 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 
hành

- Điều 8; Điều 9; khoản 
1, khoản 4 Điều 12; 
khoản 3 Điều 13, khoản 
4 Điều 14, khoản 2 
Điều 18, Điều 19, 
khoản 8 Điều 20, khoản 
1, khoản 2 Điều 21; 
Điều 22.
- Cụm từ “Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành 
phố” và cụm từ “UBND 
các huyện, thành phố” tại 
Điều 3 Quyết định số 
09/2017/QĐ-UBND và 
tại khoản 1 Điều 1, khoản 
2 Điều 7, khoản 2 Điều 
10, khoản 1 Điều 13, 
khoản 1, khoản 2 Điều 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
01/2025/QĐ-UBND 
ngày 10/01/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số văn 
bản quy phạm pháp 
luật do Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành 
thuộc lĩnh vực Thông tin 
và Truyền thông

25/01/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

20, khoản 1 Điều 23 của 
Quy định;
- Cụm từ “UBND cấp 
huyện, thành phố” tại 
khoản 9 Điều 12 của Quy 
định.

7 Quyết định của 
UBND tỉnh

49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 
Ban hành Quy định về quản lý, đầu tư, 
khai thác và sử dụng công trình hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai 

-Khoản 1 Điều 4, Điều 
10.
- Cụm từ “UBND các 
huyện, thành phố”  tại 
Điều 3 Quyết định và tại 
khoản 1 Điều 8; khoản 1, 
điểm a, điểm b khoản 3 
Điều 9; khoản 3, điểm a 
khoản 3 Điều 12; khoản 1 
Điều 14; khoản 1 Điều 
18; Điều 19; khoản 4 
Điều 20; khoản 3 Điều 21 
của Quy định

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
01/2025/QĐ-UBND 
ngày 10/01/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số văn 
bản quy phạm pháp 
luật do Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành 
thuộc lĩnh vực Thông tin 
và Truyền thông

25/01/2025

8 Quyết định của 
UBND tỉnh

03/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 
Ban hành Quy định một số nội dung cụ 
thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và 
nghĩa trang, cơ sở hoả táng trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

 - Cụm từ “các huyện, 
thành phố Lào Cai” tại 
Điều 3 Quyết định; 
 - Cụm từ “cấp huyện” 
tại điểm b khoản 2, 
khoản 3 Điều 3; khoản 
2 và khoản 3 Điều 4; 

 Được thay thế, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

điểm b khoản 5 Điều 5; 
khoản 1 Điều 6; khoản 
2 Điều 10; điểm a 
khoản 1 và khoản 2 
Điều 18; điểm a khoản 
1 Điều 20, điểm a 
khoản 3 Điều 22, Điều 
23, điểm d khoản 1 
Điều 31; điểm b khoản 
3 Điều 31, điểm a 
khoản 1 Điều 34; điểm 
b, c khoản 3 và điểm b 
khoản 4 Điều 38; khoản 
2 và điểm a, b khoản 3 
Điều 39; điểm a, b 
khoản 2 Điều 40; điểm 
b khoản 1 và khoản 2 
Điều 42, khoản 4 Điều 
44 Quy định;
 - Cụm từ “Phòng Quản 
lý đô thị hoặc phòng Kinh 
tế - Hạ tầng cấp huyện” 
tại khoản 1, khoản 3 Điều 
4; Điều 10; điểm b khoản 
3 và điểm b khoản 4 Điều 
38, khoản 2 Điều 40; cụm 
từ “Phòng Quản lý đô thị 
hoặc phòng Kinh tế - Hạ 

ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

tầng” tại khoản 2 Điều 4, 
điểm c khoản 3 Điều 38, 
điểm a khoản 2 Điều 40; 
cụm từ “Sở Tài nguyên 
và Môi trường” tại điểm a 
khoản 3 Điều 14 và Điều 
17; cụm từ “trên địa bàn 
huyện” tại điểm a khoản 
1 Điều 20; cụm từ “các 
huyện, thành phố” tại 
khoản 2 Điều 30, điểm c 
khoản 1 Điều 42; cụm từ 
“hoặc Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã được ủy 
quyền” tại điểm b khoản 
5 Điều 5; cụm từ “và Sở 
Giao thông vận tải” tại 
khoản 1 Điều 6;  cụm từ 
“Sở Giao thông vận tải” 
tại điểm a khoản 2 Điều 
15; cụm từ “01 (một) bản 
cho UBND cấp huyện” 
tại điểm b khoản 5 Điều 5  
Quy định  

9 Quyết định của 
UBND tỉnh

 38/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 
Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ 
cận đối với công trình thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

 Điều 6, Điều 7 của Quy 
định

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
59/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường

10 Quyết định của 
UBND tỉnh

10/2019/QĐ-UBND ngày 19/03/2019 
Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 
Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 
số 63/2015/QĐ-UBND ngày 
21/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai 

 Khoản 2, khoản 3 Điều 
1 

Quyết định số 
31/2025/QĐ-UBND 
ngày 28/02/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 
63/2015/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai Ban hành Quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Lào Cai đã được 
sửa đổi một số điều theo 
Quyết định số 
10/2019/QĐ-UBND 
ngày 19/3/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai

01/3/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

11 Quyết định của 
UBND tỉnh

 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 
Ban hành Quy định Bảng giá đất 05 
năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

 khoản 2 Điều 1, khoản 
1 Điều 2, khoản 1 Điều 
4, Điều 14, Điều 16  của 
Quy định

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
34/2025/QĐ-UBND 
ngày 15/03/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số nội dung của Bảng giá 
đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

15/3/2025

12 Quyết định của 
UBND tỉnh 

 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết định số 
33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 05/2015/QĐ-UBND ngày 
29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai

 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 1073/QĐ-UBND ngày 
09/09/2025 của UBND 
tỉnh Lào Cai Tiếp tục áp 
dụng, bãi bỏ toàn bộ và 
bãi bỏ một phần một số 
Quyết định và Chỉ thị của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai (trước sáp nhập) và 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái (trước sáp nhập) 
trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ

09/09/2025

13 Quyết định của 
UBND tỉnh

35/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định Bảng giá đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 

Khoản 1 Điều 1 Quyết 
định

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
34/2025/QĐ-UBND 
ngày 15/03/2025 của 

15/3/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

hành kèm theo Quyết định số 
56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và 
Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2020 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số điều của Bảng giá đất 05 
năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai 

UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số nội dung của Bảng giá 
đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

14 Quyết định của 
UBND tỉnh

49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 
Ban hành quy định phân cấp quản lý, 
phê duyệt công bố công khai quy trình 
vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ 
công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

 Điều 4, Điều 5, Điều 7, 
Điều 8 của Quy định

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

15 Quyết định của 
UBND tỉnh

44/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 
Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 
khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin 
dữ liệu tài nguyên và môi trường; cập 
nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 
tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai 

 khoản 3 Điều 7; điểm a 
khoản 1 Điều 11; Điều 
16 của Quy chế

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

16 Quyết định của 
UBND tỉnh

04/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 
ban hành Quy chế phối hợp trong quản 
lý nhà nước đối với công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Điều 10 của Quy chế 

Được thay thế bởi Quyết 
định số 26/2025/QĐ-
UBND ngày 08/10/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Quy định thẩm quyền và 
cách thức xác định hồ sơ 
xử phạt vi phạm hành 
chính có nội dung phức 
tạp trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

18/10/2025

17 Quyết định của 
UBND tỉnh

20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
Ban hành Quy định cấp dự báo cháy 
rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

điểm b khoản 3 Điều 4; 
điểm b khoản 4 Điều 4; 
điểm b khoản 5 Điều 4; 
khoản 1 Điều 5; khoản 
3 Điều 7 của Quy định

 Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

18 Quyết định của 
UBND tỉnh

 53/2022/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2022  Ban hành Quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh 
Lào Cai 

 - Điều 3 Quyết định;
 - Cụm từ “Sở Nội 
vụ”  tại khoản 1, khoản 
2 Điều 1; khoản 1, 

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
51/2025/QĐ-UBND 
ngày 26/06/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 

26/06/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

khoản 3 Điều 2; điểm b 
khoản 1 Điều 3; cụm từ 
“Bộ Nội vụ” tại khoản 2 
Điều 1; Điều 5 Quy 
định

đổi, bổ sung một số điều 
của các Quyết định do Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai ban hành Quy định về 
vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tài chính 
và Ban Tôn giáo tỉnh Lào 
Cai

19 Quyết định của 
UBND tỉnh 

04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 
Quy định một số nội dung về hỗ trợ đất 
ở và định mức đất sản xuất để thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

20 Quyết định của 
UBND tỉnh

11/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 
Ban hành Quy định về phân công trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong 
việc thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về an toàn đập, hồ chứa nước do 
tỉnh Lào Cai quản lý

 khoản 2 Điều 1; điểm d 
khoản 2; khoản 4, 
khoản 7, khoản 8, 
khoản 14 Điều 3; Điều 
4, Điều 5; khoản 2, 5, 6, 
7, 8, 10 Điều 8; điểm a 
khoản 3 Điều 9; khoản 

 Được sửa đổi, bãi bỏ  bởi 
Quyết định số 
59/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

2 Điều 10; khoản 1 
Điều 12     của Quy định

nông nghiệp và môi 
trường

21 Quyết định của 
UBND tỉnh

16/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 
Ban hành Quy định một số nội dung về 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

 điểm b khoản 6 Điều 4; 
khoản 3 Điều 5; khoản 
2 Điều 7; khoản 3 Điều 
10; khoản 1, khoản 2 
Điều 11; khoản 7 Điều 
15; điểm c, g, h khoản 1 
Điều 15; Điều 16; 
khoản 5 Điều 19  của 
Quy định

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
59/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường

30/6/2025

22 Quyết định của 
UBND tỉnh

28/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 
Ban hành Quy định nội dung, mức chi 
Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai

 điểm đ khoản 3 Điều 4; 
khoản 1, 2 Điều 5; 
khoản 1 Điều 6; khoản 
1 Điều 7 của Quy định 

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

23 Quyết định của 
UBND tỉnh

47/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Khoản 1 Điều 1 Quyết 
định  

Được thay thế bởi Quyết 
định số 34/2025/QĐ-
UBND ngày 15/03/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 

15/3/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 

Các Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của Bảng 
giá đất 05 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

24 Quyết định của 
UBND tỉnh

49/2024/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước về xây dựng và cây xanh đô 
thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Điều 1 

 Được thay thế bởi Quyết 
định số 32/2025/QĐ-
UBND ngày 06/03/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Ban hành Quy định một 
số nội dung về quản lý 
hoạt động xây dựng trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

06/3/2025

25 Quyết định của 
UBND tỉnh

 62/2024/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 
Ban hành Quy định về nâng bậc lương 
trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động 
thuộc thẩm quyền quản lý của 
UBND tỉnh Lào Cai

 - Điều 1; khoản 5 và 
khoản 6,  khoản 7 Điều 
3; điểm a khoản 1, 
khoản 3 Điều 4; điểm a, 
điểm b khoản 2  Điều 5;  
Điều 7; khoản 2 Điều 
10 Quy định; 
- Cụm từ “do lập thành 
tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ”  tên gọi 
Quy định, khoản 3, 
khoản 4 Điều 3, tên gọi 
Điều 4, Điều 8, khoản 1 

 Được sửa đổi, thay thế 
bởi Quyết định số 
40/2025/QĐ-
UBND  ngày 15/4/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Quyết định 
số 62/2024/QĐ-UBND 
ngày 13/12/2024 của 
UBND tỉnh Lào Cai Ban 
hành Quy định về nâng 
bậc lương trước thời hạn 
do lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ 
đối với cán bộ, công 

15/4/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

Điều 8 của Quy định;  - 
Cụm từ “do lập thành 
tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ” tại tên 
gọi Quyết định, Điều 1 
Quyết định

chức, viên chức và người 
lao động thuộc thẩm 
quyền quản lý của 
UBND tỉnh Lào Cai

  Khoản 1, 2 Điều 7; 
Khoản 5 Điều 15 Quy 
định 

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
47/2025/QĐ-UBND 
ngày 19/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số nội 
dung của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết 
định số 25/2024/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 8 
năm 2024 của UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành 
Quy định về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

20/6/2025

26 Quyết định của 
UBND tỉnh

25/2024/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Điều 3; điểm a khoản 
1; khoản 2, khoản 4 
Điều 4 ; khoản 2, 3 
Điều 7; khoản 3, khoản 
4 Điều 9; khoản 2 Điều 

 Được sửa đổi, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
59/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

11; điểm đ khoản 1; 
khoản 3 Điều 17; khoản 
2, khoản 4, khoản 6 
Điều 18; khoản 2, 
khoản 3 Điều 19; khoản 
4, 5 Điều 21; Điều 23 
của Quy định

đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường

27 Quyết định của 
UBND tỉnh

27/2024/QĐ-UBND ngày 
13/9/2024 Ban hành Quy định bồi 
thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, 
công trình xây dựng và bồi thường chi 
phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

Số thứ tự 3 mục IV Phụ 
lục I

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
45/2025/QĐ-UBND 
ngày 19/05/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số nội 
dung của Phụ lục I ban 
hành kèm theo Quyết 
định số 27/2024/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 9 
năm 2024 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành quy định bồi 
thường thiệt hại thực tế 
về nhà, nhà ở, công trình 
xây dựng và bồi 
thường chi phí tháo dỡ, di 
chuyển, lắp đặt khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

19/5/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

 - Cụm từ “Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã Sa 
Pa, thành phố Lào 
Cai” tại Điều 3 Quyết 
định;
 - Cụm từ “huyện Si Ma 
Cai” tại điểm b khoản 2 
Điều 3; cụm từ “tại địa 
bàn các huyện” tại 
khoản 1 Điều 4; cụm từ 
“phòng chuyên môn 
cấp huyện” tại điểm d 
khoản 3 Điều 4;  cụm từ 
“Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành 
phố” tại khoản 2 Điều 7 
Quy định;
 - Cụm từ “huyện Si Ma 
Cai” tại khoản 2 Phụ 
lục III; cụm từ “tại địa 
bàn cấp huyện”, cụm từ 
“trung tâm các huyện, 
thị xã, thành phố” tại 
phụ lục III ban hành 
kèm theo Quyết định;

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

- Bảng 1-1 tại phụ lục 
III; hệ số Kcl tại mục 2 
phụ lục III 

28  Quyết định 
của UBND tỉnh

 30/2024/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 
Ban hành Quy định về đơn giá để áp 
dụng bồi thường thiệt hại cây trồng, vật 
nuôi và mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai 

 - Số thứ tự 3 và số thứ 
tự 4 mục VII Phụ lục 
01;
- Điểm đ, e mục 1.6 số 
thứ tự 1 Mục II; điểm e, 
g mục 1.6 số thứ tự 1 
mục III;  điểm đ mục 
1.10 thuộc số thứ tự 1 
mục II; điểm đ mục 
1.11 thuộc số thứ tự 1 
mục II; điểm đ mục 
1.13 thuộc số thứ tự 1 
Mục II Phụ lục 02  

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
41/2025/QĐ-
UBND  ngày 25 tháng 04 
năm 2025 của UBND 
tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của 
Phụ lục 01, Phụ lục 02 
ban hành kèm theo Quyết 
định số 30/2024/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 9 
năm 2024 của UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành 
Quy định về đơn giá để 
áp dụng bồi thường thiệt 
hại cây trồng, vật nuôi và 
mức hỗ trợ di dời vật nuôi 
khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

25/4/2025

29 Quyết định của 
UBND tỉnh

34/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 
Ban hành Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 - Cụm từ “các huyện, 
thị xã, thành phố” tại 
Điều 3 Quyết định;
- Điểm a khoản 3 Điều 
10, khoản 5 Điều 10;  

 Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

cụm từ “Sở Tài nguyên 
và Môi trường” tại 
điểm a khoản 1 Điều 8 
và khoản 3 Điều 10; 
cụm từ “cấp huyện”” tại 
điểm c khoản 1 Điều 8; 
cụm từ “tại các phường 
thuộc thị xã Sa Pa” tại 
điểm a khoản 1 Điều 4 
và điểm a khoản 1 Điều 
11; cụm từ  “thị 
trấn”  tại  khoản 2 Điều 
4; điểm b khoản 1 Điều 
8, điểm đ khoản 5 Điều 
10   Quy định

Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

30 Quyết định của 
UBND tỉnh

38/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 
Ban hành hạn mức giao đất ở cho cá 
nhân tại nông thôn, tại đô thị; hạn mức 
công nhận đất ở; hạn mức giao đất chưa 
sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng 
theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ 
gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông 
nghiệp do tự khai hoang, không có tranh 
chấp; hạn mức nhận chuyển quyền sử 
dụng đất nông nghiệp của cá nhân; diện 
tích đất để xây dựng công trình phục vụ 

 điểm b khoản 2 Điều 4; 
điểm a, b, khoản 1 Điều 
5; khoản 2 Điều 6; 
khoản 2 Điều 10; Điều 
11 ; Điều 13   của Quy 
định

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với 
đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích; 
điều kiện, diện tích tối thiểu của việc 
tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng 
loại đất; hạn mức và quyết định diện tích 
đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

31 Quyết định của 
UBND tỉnh

39/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, 
quy mô, tỷ lệ, thời điểm xem xét để tách 
thành dự án độc lập đối với phần diện 
tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà 
nước quản lý trong khu vực thực hiện dự 
án phát triển kinh tế - xã hội thông qua 
thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Điểm a khoản 2, điểm 
a khoản 3  Điều 3;  Điều 
5; khoản 2, khoản 3 
Điều 7 của Quy định

 Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

32 Quyết định của 
UBND tỉnh

51/2024/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 
ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa 
Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan 
có chức năng quản lý đất đai cấp huyện, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài 
chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn 

- Tên gọi của Quyết 
định; Điều 1 của Quyết 
định; 
- Khoản 1, Điều 1; Điều 
2; Điều 6; tên Điều và 
khoản 1, 2,3,4 Điều 7; 
tên Điều và khoản 5 
Điều 8; khoản 1 Điều 

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
59/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

12; Điều 13; Điều 14; 
Điều 17; Điều 18; tên 
Điều và khoản 1 Điều 
19; Điều 20; điểm d 
khoản 1 Điều 21; điểm 
a khoản 1 Điều 22 ; 
Điều 23; Điều 24; tên 
Điều 26; khoản 3 Điều 
27; Điều 29; Điều 30, 
Điều 32; Điều 33; Điều 
35, Điều 34, Điều 36  
của Quy chế

nông nghiệp và môi 
trường

33 Quyết định của 
UBND tỉnh

59/2024/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 
Ban hành Quy định quy trình luân 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

 Điều 2; điểm a, b 
khoản 1; điểm a, c, d 
khoản 2; điểm c, d, đ, e 
khoản 3; điểm b, c, d 
khoản 4 Điều 5; Điều 8; 
khoản 3, 4 Điều 9 của 
Quy định

 Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

34 Quyết định của 
UBND tỉnh

61/2024/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 
Quy định phân cấp việc tiếp nhận bàn 
giao quản lý trong các khu đô thị trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

 - Điều 2;
 - Cụm từ “các huyện, 
thị xã, thành phố” tại 
điểm b khoản 2 Điều 1, 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

điểm a khoản 1, khoản 
3 Điều 3; cụm từ “đơn 
vị hành chính cấp 
huyện” ại điểm b khoản 
1 Điều 3; cụm từ “cấp 
huyện” tại điểm c 
khoản 1 Điều 3, khoản 
3 Điều 5 Quyết định 

đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

35 Quyết định của 
UBND tỉnh

64/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 
Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, 
thủ tục thẩm định hồ sơ trình để giao đất 
ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho 
cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Khoản 2, khoản 3 Điều 
3; các điểm a, b, d, 
khoản 1 Điều 4; khoản 
1 Điều 5 của Quy định

 Được sửa đổi  bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

36 Quyết định của 
UBND tỉnh

65/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 
Ban hành Quy định việc rà soát, công bố 
công khai, lập danh mục các thửa đất 
nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, 
cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai

 Điều 3, Điều 4, Điều 5, 
Điều 6; khoản 3, tên 
Điều và các khoản 1, 4, 
5 Điều 8  của Quy định

 Được sửa đổi, bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
59/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

nông nghiệp và môi 
trường

37 Quyết định của 
UBND tỉnh

66/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 
Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng 
cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông 
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản tỉnh Lào Cai

- Điểm a, d khoản 2 
Điều 5 của Quy định; 
- Cụm từ “Sở Kế hoạch 
và Đầu tư” tại điểm a 
khoản 2 Điều 5; cụm từ 
“Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh” tại 
điểm đ khoản 2 Điều 5; 
cụm từ “Sở Thông tin 
và Truyền thông” tại 
khoản 2 Điều 4 và 
khoản 4 Điều 6; cụm 
từ  “cấp huyện” tại 
khoản 3 Điều 4, điểm g 
khoản 2 Điều 5 và tên 
khoản 1, khoản 5 Điều 
6 Quy định.
- Cụm từ: “Kế hoạch và 
Đầu tư”; “các huyện, 
thị xã, thành phố”; “Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh” tại Điều 3 
Quyết định.

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

38 Quyết định của 
UBND tỉnh

68/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 
Ban hành Quy định một số nội dung về 
quản lý đường thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân tỉnh; trình tự, thủ tục chấp 
thuận thiết kế, cấp phép thi công nút 
giao đối với đường địa phương đang 
khai thác trên địa bàn tỉnh Lào Cai

-Khoản 2 Điều 
2;  khoản 3, khoản 4 
Điều 3 Quy định;
 - Cụm từ “Giao thông 
vận tải” tại khoản 1 
Điều 3, điểm a khoản 2 
Điều 4, khoản 1, khoản 
3 Điều 7 của Quy định; 
cụm từ “Ủy ban nhân 
dân cấp huyện” tại 
điểm c khoản 2 Điều 4; 
cụm từ “thị 
trấn” tại   khoản 3 Điều 
2 của Quy định
- Cụm từ: “Giao thông 
vận tải”; “Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành 
phố”; cụm từ “thị 
trấn” tại Điều 3 của 
Quyết định

Được sửa đổi, thay thế, 
bãi bỏ bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/07/2025

39 Quyết định của 
UBND tỉnh

69/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 
Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu 
đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách 

 Cụm từ “Sở Giao 
thông vận tải” tại khoản 
2 Điều 3; cụm từ “các 
huyện, thị xã, thành 

Được thay thế bởi Quyết 
định số 58/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung một số 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Lào Cai

phố” tại khoản 3 Điều 4 
Quyết định

Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

40 Quyết định của 
UBND tỉnh

01/2025/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Thông 
tin và Truyền thông

 Điều 2 và khoản 2, 
Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 1073/QĐ-UBND ngày 
09/09/2025 của UBND 
tỉnh Lào Cai Tiếp tục áp 
dụng, bãi bỏ toàn bộ và 
bãi bỏ một phần một số 
Quyết định và Chỉ thị của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai (trước sáp nhập) và 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái (trước sáp nhập) 
trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ

09/09/2025

41 Quyết định của 
UBND tỉnh

11/2025/QĐ-UBND ngày 
24/01/2025 ban hành Quy định chi tiết 
một số nội dung thực hiện Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

 - Điều 3 Quyết định; 
  - Khoản 1 Điều 3; 
điểm a khoản 2 Điều 3; 
Điều 4; điểm a khoản 5 
Điều 14; cụm từ “Sở 
Giao thông vận tải  tại 
khoản 2 Điều 6; khoản 
2, điểm b khoản 5 Điều 
14;  khoản 3 Điều 16; 

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

cụm từ “Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, 
thành phố” tại Điều 12, 
tên Điều 14, điểm a 
khoản 1 Điều 14, tên 
khoản 5 Điều 14;  cụm 
từ “thị trấn” tại khoản 1, 
điểm a khoản 2 Điều 3 
Quy định 

giao thông vận tải, xây 
dựng

42 Quyết định của 
UBND tỉnh 

 12/2025/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 
Ban hành Quy định một số nội dung về 
quản lý, sử dụng nhà công vụ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

- Khoản 2 Điều 6; 
- Cụm từ “các huyện, 
thị xã, thành phố” tại 
Điều 3 Quyết định, 
điểm a khoản 1, tên 
khoản 2 Điều 7; cụm từ 
“Phòng Quản lý đô thị 
hoặc phòng Kinh tế và 
Hạ tầng” tại điểm b 
khoản 2 Điều 7 Quy 
định.

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/7/2025

43 Quyết định của 
UBND tỉnh

 15/2025/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 
Ban hành Quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành một số điều của Nghị định số 
112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng 
lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

khoản 4 Điều 5

 Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

44 Quyết định của 
UBND tỉnh

24/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 
chính tỉnh Lào Cai 

 khoản 3 Điều 3 Quy 
định

Được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 
51/2025/QĐ-UBND 
ngày 26/06/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Quyết định do Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai ban hành Quy định về 
vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tài chính 
và Ban Tôn giáo tỉnh Lào 
Cai

26/06/2025

45 Quyết định của 
UBND tỉnh

27/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 
ban hành Quy định các trường hợp 
không có tính khả thi và mức độ khôi 
phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 
khi vi phạm đối với các hành vi hủy hoại 
đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Khoản 1, 3, 4 Điều 6 
Quyết định

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 

30/6/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

46
Quyết định của 

UBND tỉnh 

28/2025/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 
Ban hành Quy định cụ thể các yếu tố 
ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh 
lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng 
đến giá đất và một số chỉ tiêu ước tính 
tổng doanh thu phát triển, tổng chi phí 
phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện 
dự án trong xác định giá đất cụ thể trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai

 khoản 2 Điều 4; khoản 
1, khoản 3 Điều 5  của 
Quy định; Mục b, c, 
khoản 1 Phụ lục IV kèm 
theo Quyết định

Được sửa đổi bởi Quyết 
định số 59/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung các 
Quyết định quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường

30/6/2025

47 Quyết định của 
UBND tỉnh

32/2025/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 
Ban hành Quy định một số nội dung về 
quản lý hoạt động xây dựng

 - Khoản 2 Điều 4; Điều 
5; Điều 6; điểm c,d 
khoản 1 Điều 8; Điều 
12; khoản 2 Điều 13 
Quy định; 
 - Cụm từ “Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, 
thành phố”  tại Điều 3; 
cụm từ “đơn vị hành 
chính cấp huyện” tại 
khoản 1, cụm từ “Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện” tại khoản 2 
Điều 3;  cụm từ “tại Bộ 

Được sửa đổi, bổ sung, 
bởi Quyết định số 
58/2025/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Sửa 
đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải, xây 
dựng

01/7/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

phận Tiếp nhận và trả 
kết quả của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện 
(trường hợp cơ quan 
chủ trì thẩm định là Cơ 
quan chuyên môn về 
xây dựng cấp 
huyện)”  tại khoản 3 
Điều 7;    cụm từ “cơ 
quan chuyên môn về 
xây dựng” tại khoản 5 
Điều 7; cụm từ “Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện” tại Điều 7; 
cụm từ “Ủy ban nhân 
dân cấp huyện” tại 
khoản 3 Điều 10, khoản 
2 Điều 15 Quy định.

48 Quyết định của 
UBND tỉnh

45/2025/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 
số 27/2024/QĐ UBND ngày 13 tháng 9 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai Ban hành Quy định bồi thường thiệt 
hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây 
dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di 

 Cụm từ “Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, 
thành phố” tại khoản 3 
điều 3 Quyết định

 Được thay thế bởi Quyết 
định số 58/2025/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 
của UBND tỉnh Lào Cai 
Sửa đổi, bổ sung một số 
Quyết định do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành thuộc lĩnh vực 

01/07/2025



STT
Tên loại văn 
bản; cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực

chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

giao thông vận tải, xây 
dựng

 Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 30/2025/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2025 của 
UBND tỉnh Lào Cai Quy 
định định mức tiêu hao 
nhiên liệu đối với xe ô tô 
của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có sử dụng kinh phí 
từ ngân sách nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Lào Cai

13/11/2025

49 Quyết định của 
UBND tỉnh

58/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 
Sửa đổi, bổ sung một số Quyết định do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 
thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, xây 
dựng

 Điều 8

Được thay thế bởi Quyết 
định số 35/2025/QĐ-
UBND ngày 11/12/2025 
Ban hành Quy định một 
số nội dung về quản lý 
đường thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; trình tự, thủ tục chấp 
thuận thiết kế, cấp phép 
thi công nút giao đối với 
đường địa phương đang 
khai thác trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

25/12/2025

Tổng số: 77 văn bản (28 Nghị quyết; 49 Quyết định)
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